
Lớp HP
Ngân hàng 

đề
Thứ Giờ thi Địa điểm thi Hình thức thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

21111CNC11102005 2 07h30
B018(X.KHOADIE

N)
Thực hành 120 DDT 2GV 16/05/2022

21111CNC11102001 2 08h30 B017 Thực hành 60 DDT 2GV 16/05/2022

21111CNC11306001 2 08h30 A202B Tự luận 60 DDT 2GV 16/05/2022

21111CNC11413108 X 2 08h30 B202B Online 60 CKOTO 2GV 16/05/2022

21111CNC11413201 2 08h30 C205 Tự luận 90 TA 2GV 16/05/2022

21111CNC11413202 2 08h30 H1 Tự luận 90 CKOTO 2GV 16/05/2022

21111CNC11413203 2 08h30 C108 Tự luận 90 TA 2GV 16/05/2022

21111CNC11413204 2 08h30 B404 Tự luận 90 DDT 2GV 16/05/2022

21111CNC11413205 2 08h30 A202A Tự luận 90 CNTT 2GV 16/05/2022

21111CNC11413206 2 08h30 B402 Tự luận 90 TA 2GV 16/05/2022

21111CNC11424105 X 2 08h30 B203A Online 60 CKOTO 2GV 16/05/2022

21111DCC10019109 2 08h30 B102A Online 45 CNTT 2GV

21111CNC11102003 2 09h45
B018(X.KHOADIE

N)
Thực hành 120 DDT 2GV 16/05/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú 

LHP

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

Máy chấm tại chỗ

GV Chấm Tại chỗ

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

Máy chấm tại chỗ

Hình thức chấm thi

GV Chấm Tại chỗ

GV Chấm Tại chỗ

GV Chấm sau

Máy chấm tại chỗ

GV Chấm sau

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

CNTT

DDT

26

26

26

26

26

26

Khoa QL 

Học phần

DDT

DDT

DDT

26

26

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

Ngày thi

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

Gầm ôtô 1

Tin học

Kỹ thuật khí nén

Động cơ xăng 2

Động cơ xăng 2

Động cơ xăng 2

Động cơ xăng 2

Động cơ xăng 2

Động cơ xăng 2

Tên HP

Kỹ thuật khí nén

Kỹ thuật khí nén

Thông tin di động

Động cơ xăng 1

55

54

48

28

30

Sỉ số LHP

29

30

26

50

55

54

54

538

9

10

11

12

13

1

3

4

5

6

7
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Lớp HP
Ngân hàng 

đề
Thứ Giờ thi Địa điểm thi Hình thức thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

Ghi chú 

LHP

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình thức chấm thi

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

Khoa QL 

Học phần
Ngày thiTên HPSỉ số LHPSTT

21111CNC11232001 2 10h30 C205 Tự luận+TN 75 DDT 2GV 16/05/2022

21111CNC11232002 2 10h30 H1 Tự luận+TN 75 TA 2GV 16/05/2022

21111CNC11232003 2 10h30 H1 Tự luận+TN 75 TA 2GV 16/05/2022

21111CNC11232004 2 10h30 A202A Tự luận+TN 75 CKOTO 2GV 16/05/2022

21111CNC11232006 2 10h30 A201B Tự luận+TN 75 CNTD 2GV 16/05/2022

21111CNC11232007 2 10h30 B402 Tự luận+TN 75 NH 2GV 16/05/2022

21111CNC11232010 2 10h30 A202B Tự luận+TN 75 CKCTM 2GV 16/05/2022

21111CNC11232011 2 10h30 C107 Tự luận+TN 75 KHCB 2GV 16/05/2022

21111CNC11232012 2 10h30 C108 Tự luận+TN 75 TA 2GV 16/05/2022

21111CNC11232013 2 10h30 C106 Tự luận+TN 75 DDT 2GV 16/05/2022

21111CNC11102004 2 10h45 B017 Thực hành 60 DDT 2GV 16/05/2022

21111CNC11426202 X 2 10h45 B203A Online 60 CKOTO 2GV 16/05/2022

21111CNC11426210 X 2 10h45 B202B Online 60 CKOTO 2GV 16/05/2022

21111TNC11213003 2 13h30 B017 Thực hành 60 DDT 2GV 16/05/2022

21111CNC11413103 X 2 14h15 B102B Online 60 CKOTO 2GV 16/05/2022

21111TNC11213004 2 15h00 B017 Thực hành 60 DDT 2GV 16/05/2022

21111CNC11413109 X 3 08h45 B209B Online 60 TCKT 2GV 17/05/2022

30/05/2022

31/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

Máy chấm tại chỗ

GV Chấm Tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

GV Chấm Tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

GV Chấm Tại chỗ

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

26

DDT

26

26

DDT

26

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

24/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

23/05/2022

Mạng truyền thông công nghiệp

Động cơ xăng 1

Kỹ thuật số

Kỹ thuật khí nén

Điện ôtô 2

Điện ôtô 2

Mạng truyền thông công nghiệp

Động cơ xăng 1

Kỹ thuật số

Kỹ thuật số

Kỹ thuật số

Kỹ thuật số

Kỹ thuật số

Kỹ thuật số

Kỹ thuật số

Kỹ thuật số

Kỹ thuật số

29

50

31

50

29

31

31

30

38

42

29

29

30

31

31

27

26

26

27

28

29

30

20

21

22

23

24

25

14

15

16

17

18

19
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Lớp HP
Ngân hàng 

đề
Thứ Giờ thi Địa điểm thi Hình thức thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

Ghi chú 

LHP

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình thức chấm thi

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

Khoa QL 

Học phần
Ngày thiTên HPSỉ số LHPSTT

21111CNC11424201 X 3 08h45 B201B Online 60 CKOTO 2GV 17/05/2022

21111CNC11424204 X 3 08h45 B301B Online 60 DDT 2GV 17/05/2022

21111CNC11424207 X 3 08h45 B301A Online 60 TCKT 2GV 17/05/2022

21111CNC11424209 X 3 08h45 B112 Online 60 DDT 2GV 17/05/2022

21111CNC11424212 X 3 08h45 B201A Online 60 CKOTO 2GV 17/05/2022

21111TNC10212003 3 08h45 B002B Thực hành CNTT 90 CKCTM 2GV 17/05/2022

21111TNC10212004 3 08h45 B103A Thực hành CNTT 90 CKCTM 2GV 17/05/2022

21111TNC10212006 3 08h45 B103B Thực hành CNTT 90 CKCTM 2GV 17/05/2022

21111CNC11413110 X 3 10h45 B103B Online 60 TCKT 2GV 17/05/2022

21111CNC11413111 X 3 10h45 B103A Online 60 CKOTO 2GV 17/05/2022

21111CNC11424205 X 3 10h45 B301A Online 60 CKOTO 2GV 17/05/2022

21111CNC11424208 X 3 10h45 B002B Online 60 CKCTM 2GV 17/05/2022

21111CNC11424211 X 3 10h45 B112 Online 60 TCKT 2GV 17/05/2022

21111CSC11107001 3 10h45 A103 Tự luận 60 DDT 2GV 17/05/2022

21111CSC11107003 3 10h45 B404 Tự luận 60 CKCTM 2GV 17/05/2022

21111CSC11107004 3 10h45 A201B Tự luận 60 DDT 2GV 17/05/2022

21111CSC11107005 3 10h45 B303 Tự luận 60 CNTD 2GV 17/05/2022 31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

26

26

DDT

DDT

DDT

DDT

28

28

28

26

26

26

26

26

26

26

26

24/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

Đo lường điện

Gầm ôtô 2

Gầm ôtô 2

Gầm ôtô 2

Đo lường điện

Đo lường điện

Đo lường điện

Gầm ôtô 2

Thiết kế khuôn mẫu

Thiết kế khuôn mẫu

Thiết kế khuôn mẫu

Động cơ xăng 1

Động cơ xăng 1

Gầm ôtô 2

Gầm ôtô 2

Gầm ôtô 2

Gầm ôtô 2

32

32

30

50

50

36

42

42

29

38

42

42

45

46

44

42

39

44

45

46

47

38

39

40

41

42

43

32

33

34

35

36

37

31
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Lớp HP
Ngân hàng 

đề
Thứ Giờ thi Địa điểm thi Hình thức thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

Ghi chú 

LHP

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình thức chấm thi

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

Khoa QL 

Học phần
Ngày thiTên HPSỉ số LHPSTT

21111CSC11107006 3 10h45 B402 Tự luận 60 CKCTM 2GV 17/05/2022

21111CNC11331001 3 13h30 A201B Tự luận+TN 60 CKCTM 2GV 17/05/2022

21111CNC11424202 X 3 13h30 B103B Online 60 CKCTM 2GV 17/05/2022

21111CNC11424206 X 3 13h30 B103A Online 60 CKCTM 2GV 17/05/2022

21111TNC10212001 3 15h00 B103A Thực hành CNTT 90 CKCTM 2GV 17/05/2022

21111TNC10212002 3 15h00 B103B Thực hành CNTT 90 CKCTM 2GV 17/05/2022

21111TNC10212005 3 15h00 B002B Thực hành CNTT 90 CKCTM 2GV 17/05/2022

21111TNC11213001 3 15h00 B017 Thực hành 60 DDT 2GV 17/05/2022

21111CSC11307001 4 08h15
B020(X. KHOA 

DIEN)
Thực hành Xưởng 90 DDT 2GV 18/05/2022

21111CSC11307002 4 08h15
B018(X.KHOADIE

N)
Thực hành Xưởng 90 DDT 2GV 18/05/2022

21111CNC11424210 X 4 09h15 B101 Online 60 CKOTO 2GV 18/05/2022

21111CNC11226001 4 10h45 C106 Tự luận 60 CNTT 2GV 18/05/2022

21111CNC11226002 4 10h45 C107 Tự luận 60 QTKD 2GV 18/05/2022

21111CNC11226003 4 10h45 C205 Tự luận 60 NVDL 2GV 18/05/2022

21111CNC11226004 4 10h45 C203 Tự luận 60 DDT 2GV 18/05/2022

21111CNC11226005 4 10h45 C204 Tự luận 60 DDT 2GV 18/05/2022

01/06/2022

01/06/2022

01/06/2022

01/06/2022

01/06/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

01/06/2022

01/06/2022

01/06/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm Tại chỗ

GV chấm tại chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại chỗ (Thực 

hành)

Máy chấm tại chỗ

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

GV Chấm sau

GV Chấm sau

DDT

DDT

DDT

DDT

28

DDT

DDT

DDT

26

DDT

DDT

DDT

26

26

28

28

25/05/2022

25/05/2022

25/05/2022

25/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

25/05/2022

25/05/2022

25/05/2022

25/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

24/05/2022

Máy điện

Máy điện

Máy điện

Máy điện

Máy điện

Thiết kế khuôn mẫu

Thiết kế khuôn mẫu

Mạng truyền thông công nghiệp

Vi điều khiển

Vi điều khiển

Gầm ôtô 2

Đo lường điện

Truyền số liệu

Gầm ôtô 2

Gầm ôtô 2

Thiết kế khuôn mẫu

27

25

42

30

24

29

30

42

47

47

43

31

23

30

18

42

62

63

56

57

58

59

60

61

50

51

52

53

54

55

48

49

4



Lớp HP
Ngân hàng 

đề
Thứ Giờ thi Địa điểm thi Hình thức thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

Ghi chú 

LHP

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình thức chấm thi

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

Khoa QL 

Học phần
Ngày thiTên HPSỉ số LHPSTT

21111CNC11413106 X 4 10h45 B101 Online 60 CKOTO 2GV 18/05/2022

21111CNC11424203 X 4 13h30 B103B Online 60 CKOTO 2GV 18/05/2022

21111TNC11213005 4 13h30 B017 Thực hành 60 DDT 2GV 18/05/2022

21111TNC11213002 4 15h00 B017 Thực hành 60 DDT 2GV 18/05/2022

21111CSC11210101 4 15h15 A201B Tự luận+TN 75 TA 2GV 18/05/2022

21111CSC11210102 4 15h15 A202A Tự luận+TN 75 CKOTO 2GV 18/05/2022

21111CSC11210103 4 15h15 A206 Tự luận+TN 75 KHCB 2GV 18/05/2022

21111CSC11210104 4 15h15 A207 Tự luận+TN 75 CKCTM 2GV 18/05/2022

21111CSC11210105 4 15h15 A202B Tự luận+TN 75 DDT 2GV 18/05/2022

21111CNC10240001 5 08h15 B002B Thực hành CNTT 90 CNTT 2GV 19/05/2022

21111CSC10217001 5 08h15 B307 CKCTM 1GV 19/05/2022

21111CSC10221002 5 08h15 B307 Vẽ trên giấy 120 CKCTM 1GV 19/05/2022

21111CSC10221003 5 08h15 H4 Vẽ trên giấy 120 TA 2GV 19/05/2022

21111CSC10221004 5 08h15 B204 Vẽ trên giấy 120 QTKD 2GV 19/05/2022

21111CSC10221005 5 08h15 H3 Vẽ trên giấy 120 CKCTM 2GV 19/05/2022

21111CSC10221011 5 08h15 A102 Vẽ trên giấy 120 CKCTM 2GV 19/05/2022

21111CNC11413102 X 5 09h15 B304 Online 60 DDT 2GV 19/05/2022

21111CNC11413102 X 5 09h15 B305 Online 60 DDT 2GV 19/05/2022

21111CNC11413104 X 5 09h15 B203B Online 60 CKOTO 2GV 19/05/2022

CSC102210 - 

Vẽ kỹ thuật

02/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

01/06/2022

01/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

01/06/2022

01/06/2022

01/06/2022

01/06/2022

01/06/2022

01/06/2022

01/06/2022

Chấm sau

Chấm sau

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

GV Chấm sau

GV Chấm sau

Chấm sau

Chấm sau

Chấm sau

GV Chấm Tại chỗ

GV Chấm Tại chỗ

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

28

28

26

26

26

DDT

28

28

28

28

28

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

26

26

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

25/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

25/05/2022

25/05/2022

25/05/2022

25/05/2022

25/05/2022

25/05/2022

25/05/2022

25/05/2022

Vẽ kỹ thuật

Vẽ kỹ thuật

Vẽ kỹ thuật

Động cơ xăng 1

Động cơ xăng 1

Động cơ xăng 1

Vi mạch

Vi mạch

Vẽ thiết kế trên máy tính

Vẽ kỹ thuật

Vẽ kỹ thuật

Vẽ kỹ thuật

Gầm ôtô 2

Mạng truyền thông công nghiệp

Mạng truyền thông công nghiệp

Vi mạch

Vi mạch

Vi mạch

Động cơ xăng 1

29

50

49

50

47

49

29

25

33

33

32

33

46

2

50

42

32

32

31

80

81

82

74

75

76

77

78

79

68

69

70

71

72

73

64

65

66

67
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Lớp HP
Ngân hàng 

đề
Thứ Giờ thi Địa điểm thi Hình thức thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

Ghi chú 

LHP

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình thức chấm thi

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

Khoa QL 

Học phần
Ngày thiTên HPSỉ số LHPSTT

21111CNC11426204 X 5 09h15 B103A Online 60 CKOTO 2GV 19/05/2022

21111TNC11307001 5 09h15 B017 Tự luận+TN 60 DDT 2GV 19/05/2022

21111CNC11424104 X 5 10h45 B202A Online 60 CKCTM 2GV 19/05/2022

21111CNC11426205 X 5 10h45 B103B Online 60 CKCTM 2GV 19/05/2022

21111CNC11426206 X 5 10h45 B102B Online 60 CKOTO 2GV 19/05/2022

21111CNC11426212 X 5 10h45 B201A Online 60 CKOTO 2GV 19/05/2022

21111CSC11209001 5 10h45 H4 Tự luận 90 DDT 2GV 19/05/2022

21111CSC11209002 5 10h45 H4 Tự luận 90 DDT 2GV 19/05/2022

21111CSC11209003 5 10h45 C206 Tự luận 90 DDT 2GV 19/05/2022

21111CSC11209004 5 10h45 C108 Tự luận 90 CKCTM 2GV 19/05/2022

21111CSC11209005 5 10h45 C107 Tự luận 90 CNTT 2GV 19/05/2022

21111CSC11209006 5 10h45 C106 Tự luận 90 QTKD 2GV 19/05/2022

21111DCK10007001 X 5 14h15 B103A Online 30 CKOTO 2GV 19/05/2022

21111DCK10007002 X 5 14h15 B103B Online 30 DDT 2GV 19/05/2022

21111CNC11102006 5 15h00 B017 Thực hành 60 DDT 2GV 19/05/2022

21111CNC11426208 X 5 15h15 B103A Online 60 CKOTO 2GV 19/05/2022

21111TNC11210001 6 08h15 A208 Tự luận 60 CKOTO 2GV 20/05/2022

02/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

03/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

02/06/2022

Máy chấm tại chỗ

GV Chấm Tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

Máy chấm tại chỗ

GV Chấm sau

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

GV Chấm sau

Máy chấm tại chỗ

DDT

DDT

26

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

26

26

26

26

DDT

26

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

27/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

Bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng hiệu 

quả

Bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng hiệu 

quả

Kỹ thuật khí nén

Điện ôtô 2

Thiết kế hệ thống điện phân phối

Truyền động điện

Truyền động điện

Truyền động điện

Truyền động điện

Truyền động điện

Truyền động điện

Điện ôtô 2

Mạng viễn thông

Gầm ôtô 1

Điện ôtô 2

Điện ôtô 2

Điện ôtô 2

28

30

29

36

34

25

41

43

40

28

28

31

23

41

25

47

42

98

99

92

93

94

95

96

97

86

87

88

89

90

91

83

84

85
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Lớp HP
Ngân hàng 

đề
Thứ Giờ thi Địa điểm thi Hình thức thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

Ghi chú 

LHP

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình thức chấm thi

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

Khoa QL 

Học phần
Ngày thiTên HPSỉ số LHPSTT

21111TNC11210002 6 08h15 A113 Tự luận 60 CKOTO 2GV 20/05/2022

21111TNC11210003 6 08h15 A202B Tự luận 60 NH 2GV 20/05/2022

21111TNC11210004 6 08h15 A202A Tự luận 60 TCKT 2GV 20/05/2022

21111TNC11210005 6 08h15 A201B Tự luận 60 DDT 2GV 20/05/2022

21111TNC11210006 6 08h15 A206 Tự luận 60 TA 2GV 20/05/2022

21111TNC11210007 6 08h15 A205 Tự luận 60 CKCTM 2GV 20/05/2022

21111TNC11210008 6 08h15 A103 Tự luận 60 DDT 2GV 20/05/2022

21111TNC11210009 6 08h15 A207 Tự luận 60 DDT 2GV 20/05/2022

21111CNC11319001 6 09h45 A202A Tự luận+TN 60 DDT 2GV 20/05/2022

21111CNC11413105 X 6 09h45 B203A Online 60 CKOTO 2GV 20/05/2022

21111CNC11426203 X 6 09h45 B103A Online 60 DDT 2GV 20/05/2022

21111CNC11426207 X 6 09h45 B102B Online 60 DDT 2GV 20/05/2022

21111CNC11426211 X 6 09h45 B103B Online 60 CKOTO 2GV 20/05/2022

21111CNC11426201 X 6 13h30 B102A Online 60 CKOTO 2GV 20/05/2022

21111TNC11203001 6 15h00 B401 Tự luận 90 CNTT 2GV 20/05/2022

21111TNC11203002 6 15h00 B206 Tự luận 90 TCKT 2GV 20/05/2022

21111TNC11203003 6 15h00 A102 Tự luận 90 QTKD 2GV 20/05/2022

03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

DDT

DDT

DDT

DDT

26

26

26

26

26

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

27/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

Điện ôtô 2

Điều khiển lập trình PLC nâng cao

Điều khiển lập trình PLC nâng cao

Điều khiển lập trình PLC nâng cao

Thiết kế hệ thống điện phân phối

Truyền sóng và anten

Động cơ xăng 1

Điện ôtô 2

Điện ôtô 2

Điện ôtô 2

Thiết kế hệ thống điện phân phối

Thiết kế hệ thống điện phân phối

Thiết kế hệ thống điện phân phối

Thiết kế hệ thống điện phân phối

Thiết kế hệ thống điện phân phối

Thiết kế hệ thống điện phân phối

Thiết kế hệ thống điện phân phối

42

40

39

32

33

30

30

30

29

20

50

42

26

30

30

21

30

116

110

111

112

113

114

115

104

105

106

107

108

109

100

101

102

103
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Lớp HP
Ngân hàng 

đề
Thứ Giờ thi Địa điểm thi Hình thức thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

Ghi chú 

LHP

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình thức chấm thi

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

Khoa QL 

Học phần
Ngày thiTên HPSỉ số LHPSTT

21111TNC11203004 6 15h00 A205 Tự luận 90 CKCTM 2GV 20/05/2022

21111TNC11203005 6 15h00 A202A Tự luận 90 DDT 2GV 20/05/2022

21111TNC11203006 6 15h00 B303 Tự luận 90 CKOTO 2GV 20/05/2022

21111TNC11203007 6 15h00 B207 Tự luận 90 TA 2GV 20/05/2022

21111TNC11203008 6 15h00 B205 Tự luận 90 NH 2GV 20/05/2022

21111TNC11203009 6 15h00 A202B Tự luận 90 CNTD 2GV 20/05/2022

21111TNC11203010 6 15h00 A201B Tự luận 90 DDT 2GV 20/05/2022

21111CNC11102002 7 09h15 B017 Thực hành 60 DDT 2GV 21/05/2022

21111CNC11424101 X 7 09h15 B102B Online 60 CKCTM 2GV 21/05/2022

21111CNC11424102 X 7 09h15 B112 Online 60 KHCB 2GV 21/05/2022

21111CNC11424103 X 7 09h15 B201B Online 60 CKCTM 2GV 21/05/2022

21111CNC11426101 X 7 09h15 B203A Online 60 CKOTO 2GV 21/05/2022

21111CNC11426102 X 7 09h15 B103A Online 60 KHCB 2GV 21/05/2022

21111CNC11426103 X 7 09h15 B202B Online 60 CKOTO 2GV 21/05/2022

21111CNC11426209 X 7 09h15 B103B Online 60 TA 2GV 21/05/2022

21111TNC11306001 7 09h15
B020(X. KHOA 

DIEN)
Thực hành Xưởng 90 DDT 2GV 21/05/2022

21111CNC11230001 7 10h45 A207 Tự luận 60 CKCTM 2GV 21/05/2022

04/06/2022

04/06/2022

04/06/2022

04/06/2022

04/06/2022

04/06/2022

04/06/2022

04/06/2022

04/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

04/06/2022

03/06/2022

03/06/2022

GV Chấm Tại chỗ

GV Chấm sau

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm Tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

DDT

DDT

26

26

26

26

26

26

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

26

DDT

DDT

DDT

28/05/2022

28/05/2022

28/05/2022

28/05/2022

28/05/2022

28/05/2022

28/05/2022

28/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

28/05/2022

28/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

27/05/2022

Điện ôtô 2

Vi điều khiển nâng cao

Điện tử công suất

Gầm ôtô 1

Gầm ôtô 1

Gầm ôtô 1

Điện ôtô 1

Điện ôtô 1

Điện ôtô 1

Điều khiển lập trình PLC nâng cao

Điều khiển lập trình PLC nâng cao

Điều khiển lập trình PLC nâng cao

Điều khiển lập trình PLC nâng cao

Điều khiển lập trình PLC nâng cao

Kỹ thuật khí nén

Điều khiển lập trình PLC nâng cao

Điều khiển lập trình PLC nâng cao

50

50

42

25

31

33

30

50

50

49

50

33

33

32

33

33

33

128

129

130

131

132

133

122

123

124

125

126

127

117

118

119

120

121
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Lớp HP
Ngân hàng 

đề
Thứ Giờ thi Địa điểm thi Hình thức thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

Ghi chú 

LHP

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Hình thức chấm thi

Ghi chú

(lớp học 

ghép)

Khoa QL 

Học phần
Ngày thiTên HPSỉ số LHPSTT

21111CNC11230002 7 10h45 A205 Tự luận 60 CKCTM 2GV 21/05/2022

21111CNC11230003 7 10h45 A113 Tự luận 60 KHCB 2GV 21/05/2022

21111CNC11230004 7 10h45 A202B Tự luận 60 KHCB 2GV 21/05/2022

21111CNC11230005 7 10h45 A201B Tự luận 60 TA 2GV 21/05/2022

21111CNC11230006 7 10h45 A206 Tự luận 60 DDT 2GV 21/05/2022

21111CNC11413107 X 7 10h45 B203A Online 60 CKOTO 2GV 21/05/2022

21111CNC11426104 X 7 10h45 B202B Online 60 CKOTO 2GV 21/05/2022

 

 - Đề nghị các Khoa :

   1.  Thông báo lịch thi đến các học sinh sinh viên, giáo viên.

   2.  Phân công giáo viên coi thi, chấm thi vào phần mềm trước 11h ngày: 18/ 05 / 2022

 - Chú ý : 

         -  Nộp đề thi  (trước 14 ngày tính từ ngày thi ) :sáng và chiều

         -  Cột "NH Đề thi" : học phần đã có ngân hàng đề thì đánh dấu "X" 

         -  Giao bài thi đã chấm (sau 7 ngày tính từ ngày thi) : sáng và chiều

         -  Môn thi có "Địa điểm thi" từ 2 phòng trở lên (Vd: H1, H2, ...) HS-SV vào www.online.tdc.edu.vn , đăng nhập tài khoản để xem cụ thể 

mình thi phòng nào. 

04/06/2022

04/06/2022

04/06/2022

04/06/2022

04/06/2022

04/06/2022

04/06/2022

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

GV Chấm sau

Máy chấm tại chỗ

Máy chấm tại chỗ

26

26

DDT

DDT

DDT

DDT

28/05/2022

28/05/2022

28/05/2022

28/05/2022Điện tử công suất

Điện tử công suất

Động cơ xăng 1

Điện ôtô 1

28/05/2022

28/05/2022

28/05/2022

DDT

Điện tử công suất

Điện tử công suất

Điện tử công suất

29

32

32

31

48

50

32

140

134

135

136

137

138

139

Nơi nhận :

- BGH (để báo cáo);
- Các khoa;
- Các phòng, tổ thiết bị;
- Lưu.

Ngày ...14.. tháng ..05.... năm 2022

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG  QLĐT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

(Đã Ký)

Dương Đức Phú
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 - Đề nghị các Khoa :
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